
Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Các sở, ban, ngành

I

1
Quản lý chất lượng 

công trình giao thông

Tham mưu quản lý về kỹ 
thuật, chất lượng công trình 

giao thông

Đại học Xây dựng cầu đường
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 

thông

Chuyên

 viên
01.003 1

II Thanh tra tỉnh

1
Thanh tra kinh tế, xã 

hội

 Tham mưu thực hiện công tác 
thanh tra thuộc lĩnh vực kinh 

tế - xã hội 
Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước), Kinh tế Phòng Nghiệp vụ Chuyên 

viên
01.003 1

III

1
Quản lý Tiêu chuẩn  

chất lượng

Tham mưu, thực hiện công tác 
quản lý đo lường trên địa bàn 

tỉnh theo quy định
Đại học

Hành chính (Quản lý nhà nước); 
các nhóm ngành khoa học tự 

nhiên, khoa học ứng dụng, Điện- 
điện tử; Cơ khí

Phòng Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 

lượng 

Chuyên 

viên
01.003 1

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

  Sở Giao thông vận tải

Sở Khoa học và Công nghệ

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm

PHỤ LỤC II

Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tác

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3332 /KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Tên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

3332/KH-UBND 02/10/2023 17:45:43



Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

2
Chuyên viên Quản lý 

khoa học

Tham mưu quản lý các đề tài, 
dự án thuộc các lĩnh vực khoa 
học XH&NV (địa lý du lịch); 
Tổ chức giao quyền sở hữu và 

sử dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định của pháp luật.

Đại học

Địa lý du lịch, Hành chính 
(Quản lý nhà nước); các nhóm 
ngành khoa học tự nhiên, khoa 

học ứng dụng

Phòng Quản lý 
Khoa học

Chuyên 

viên
01.003 1

IV

1
Quản lý công nghệ 

thông tin

Tham mưu công tác quản lý 
nhà nước về công nghệ thông 
tin; ứng dụng công nghệ thông 
tin; công nghiệp điện tử, trang 
thông tin điện tử; an toàn an 

ninh thông tin.

Đại học Công nghệ thông tin; Điện tử, 
Tin học

Phòng Bưu chính 
viễn thông &CNTT

Chuyên 

viên
01.003 1

2 Quản lý báo chí Tham mưu công tác quản lý 
nhà nước về báo chí Đại học Báo chí, Thông tin học, Phát 

thanh, Truyền hình
Phòng Thông tin -

Báo chí - Xuất bản
Chuyên 

viên
01.003 1

3 Thanh tra

Tham mưu thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại tố cáo 
trong ngành thông tin và 

truyền thông

Đại học
Công nghệ thông tin, Bưu 

chính, Điện tử, Viễn thông, báo 
chí, xuất bản, Luật

Thanh tra Sở Chuyên 

viên
01.003 1

V Ban quản lý Khu kinh tế

Sở Thông tin và Truyền thông
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

1 Quản trị công sở Tham mưu công tác quản trị 
công sở  và tài chính cơ quan Đại học

Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước); Quản trị Văn phòng; 
Kinh doanh và Quản lý; Tài 

chính-Ngân hàng

Văn phòng Chuyên 

viên
01.003 1

2
Quản lý đầu tư và xúc 

tiến đầu tư

Tham mưu thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về Quản lý 

đầu tư và xúc tiến đầu tư
Đại học

Luật, Kinh tế, Kế toán, Ngoại 
ngữ,  Hành chính (Quản lý nhà 

nước); Quản trị kinh doanh, 
Quản trị Du lịch và Lữ hành

Phòng 

Quản lý đầu tư
Chuyên 

viên
01.003 1

3 Tổ chức nhân sự

Tham mưu về công tác tổ 
chức, bộ máy, công chức, viên 

chức; công tác đào tạo, bồi 
dưỡng

Đại học  Luật; Hành chính (Quản lý nhà 
nước); Kinh tế. Văn phòng Chuyên 

viên
01.003 1

VI

1 Công nghệ thông tin Tham mưu quản lý về công 
nghệ thông tin của cơ quan. Đại học Công nghệ thông tin Phòng Tài chính 

doanh nghiệp
Chuyên 

viên
01.003 1

VII

1
Phổ biến giáo dục 

pháp luật
Tham mưu công tác xây dựng, 
kiểm tra và phổ biến pháp luật  Đại học Luật Phòng 

XD,KTr&PBPL

Chuyên 

viên
01.003 1

2 Kế toán Tham mưu công tác tài chính, 
kế toán cơ quan Đại học  Kế toán Văn phòng Sở Kế toán 

viên
06.031 1

VIII Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

Sở Tư pháp
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

1

Quản lý về Doanh 
nghiệp và kinh tế tập 

thể

Xây dựng chiến lược, chương 
trình, kế hoạch săp xếp đổi 

mới, phát triển doanh nghiệp 
nhà nước; cơ chế quản lý 

chính sách hổ trợ đổi mới sắp 
xếp doanh nghiệp nhà nước và 
phát triển doanh nhiệp nhỏ và 

vừa hằng năm và 5 năm 

Đại học Kinh tế, Luật, Hành chính 
(Quản lý nhà nước)

Phòng Doanh 

nghiệp, Kinh tế tập 
thể và tư nhân

Chuyên 

viên
01.003 1

2
Tổng hợp Kinh tế xã 

hội (vị trí 01)

 Tổng hợp báo cáo tình hình  
kế hoạch, quy hoạch; báo cáo 
tiến độ đầu tư; tình hình giải 

ngân của các dự án đầu tư theo 
yêu cầu của cơ quan cấp trên

Đại học
Kinh tế, Luật, Hành chính 

(Quản lý nhà nước), Kinh doanh 
và quản lý

Phòng Kinh tế 
ngành

Chuyên 

viên
01.003 1

3
Tổng hợp Kinh tế xã 

hội (vị trí 02)

Tổng hợp các số liệu để thực 
hiện báo cáo kinh tế xã hội 

theo định kỳ
Đại học

Kinh tế, Luật, Hành chính 
(Quản lý nhà nước), Quản lý 
Tài nguyên và Môi trường

Phòng Kinh tế 
ngành

Chuyên 

viên
01.003 1

4
Quản lý quy hoạch (vị 

trí 01)

Tham mưu xây dựng quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội, kế hoạch dài hạn, 
kế hoạch 5 năm và hằng năm 

về kinh tế xã hội

Đại học
Kinh tế, Luật, Hành chính

 (Quản lý nhà nước);
Kế toán

Phòng Tổng hợp, 
Quy hoạch

Chuyên 

viên
01.003 1

5
Quản lý quy hoạch (vị 

trí 02)

Tham mưu kế hoạch tổ chức 
công bố, thực hiện quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế -  xã 
hội của tỉnh sau khi đã được 

phê duyệt theo quy định

Đại học
Kinh tế, Luật, Hành chính

 (Quản lý nhà nước);
Tài chính ngân hàng

Phòng Tổng hợp, 
Quy hoạch

Chuyên 

viên
01.003 1
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

IX

1 Công nghệ thông tin

Tham mưu quản lý về công 
nghệ thông tin của đơn vị 

kiêm nhiệm công tác quản trị 
công sở và quản lý trang 

Thông tin điện tử Văn phòng 
UBND tỉnh

Đại học Công nghệ thông tin, Điện tử - 
viễn thông

Phòng Hành chính - 

Quản trị
Chuyên 

viên
01.003 1

X

1
Quản lý về năng 

lượng

Tham mưu QLNN về hoạt 
động điện lực và sử dụng điện; 
công tác an toàn điện, quản lý 
phát triển các dạng năng lượng 

mới, năng lượng tái tạo

Đại học
Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Điện, Kỹ thuật điện, Xây 

dựng công trình thủy

Phòng Quản lý 
Năng lượng

Chuyên 

viên
01.003 1

XI

1 Cải cách hành chính Tham mưu lĩnh vực cải cách 
hành chính trên địa bàn tỉnh Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước)
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp
Chuyên 

viên
01.003 1

XII

Văn phòng UBND tỉnh 

Sở Công Thương

Sở Nội vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

1

Quản lý phong trào và 
xây dựng nếp sống 

văn hóa    

Tham mưu cho lãnh đạo 
phòng về các nội dung công 

việc thuộc lĩnh vực phong trào 
và xây dựng nếp sống văn hóa

Đại học

Các khối ngành: Văn hóa - 
Nghệ thuật, Thể dục thể thao, 
Du lịch, Kinh tế và Quản lý 

Khoa học xã hội và nhân văn, 
Luật, Hành chính (quản lý nhà 
nước); Việt Nam học, Bảo tàng 

học

Phòng Quản lý Văn 
hóa và Gia đình

Chuyên 

viên
01.003 1

XIII

1

Tham mưu nhiệm vụ 
quản lý sức khỏe cán 

bộ tỉnh 

Quản lý y bạ cán bộ của cán 
bộ thuộc diện Ban Bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 
quản lý. Tham gia công tác 

sức khỏe cán bộ định kỳ hàng 
năm tại các huyện, xã theo 

định kỳ; đưa cán bộ cấp cao đi 
khám, kiểm tra sức khỏe định 
kỳ hàng năm tại tuyến Trung 

ương.

Đại học Điều dưỡng Phòng nghiệp vụ Y, 
Dược

Chuyên 

viên
01.003 1

2 Quản lý nghiệp vụ y

Tham mưu triển khai thực hiện 
công tác phòng bệnh, khám 

chữa bệnh, điều dưỡng chăm 
sóc phục vụ người bệnh, phục 
hồi chức năng, y học cổ truyền 
và phòng chống thiên tai, dịch 

hại trên địa bàn tỉnh

Đại học Y, Bác sĩ đa khoa Phòng Nghiệp vụ 
Y, Dược Sở Y tế

Chuyên 

viên
01.003 1

Các đơn vị hành chính thuộc Sở 

Sở Y tế
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

3
Quản lý quy hoạch - 

kế hoạch

Tham mưu thực hiện công tác 
quy hoạch, kế hoạch, đầu tư 

phát triển ngành
Đại học Tài chính - Ngân hàng; Bác sĩ 

đa khoa
Phòng Kế hoạch - 
Tài chính Sở Y tế

Chuyên 

viên
01.003 1

1 Hành chính tổng hợp
Tham mưu công tác tổng hợp; 
công tác tổng hợp về công tác 
dân số -kế hoạch hóa gia đình

Đại học
Luật, Hành chính (Quản lý Nhà 
nước), Kinh tế, Bác sĩ đa khoa, 

Bác sĩ y học dự phòng

Phòng Tổ chức - 
Hành chính - Kế 
hoạch - Tài vụ

Chuyên 

viên
01.003 1

2
Quản lý công tác dân 

số 
Tham mưu quản lý công tác 

dân số Đại học Y, Y tế công cộng, Bác sĩ đa 
khoa

Phòng Nghiệp vụ Chuyên 

viên
01.003 1

1 Hành chính tổng hợp
Tham mưu công tác tổng hợp; 
công tác tổng hợp về công tác 

an toàn vệ sinh thực phẩm
Đại học Luật, Hành chính (Quản lý Nhà 

nước), Kinh tế; Bác sĩ đa khoa
Phòng  Hành chính - 

Tổng hợp
Chuyên 

viên
01.003 1

XIV

1
Quản lý đăng ký đất 

đai

Tham mưu triển khai công tác 
Đăng ký đất đai; thẩm định hồ 

sơ về cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật; thực hiện 
và hướng dẫn kiểm tra việc 
điều tra đánh giá tài nguyên 

đất

Đại học Quản lý đất đai, Luật, Hành 
chính (Quản lý nhà nước)

Phòng Quy hoạch 
kế hoạch sử dụng 

đất

Chuyên 

viên
01.003 1

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Sở Tài nguyên và Môi trường
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

2 Hành chính tổng hợp
Tham mưu công tác tổng hợp 
và lĩnh vực kế hoạch tài chính 

của ngành
Đại học

Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Kinh tế, Kế toán, Tài 

chính doanh nghiệp

Phòng Kế hoạch - 
Tài chính

Chuyên 

viên
01.003 1

XV

1

Chuyên viên quản lý 
công tác an toàn giao 

thông

Tham mưu quản lý về trật tự, 
an toàn giao thông

Đại học Xây dựng cầu đường Văn phòng Ban Chuyên

 viên
01.003 1

2 Chuyên viên tổng hợp

Tổng hợp thống kê về trật tự, 
an toàn giao thông và chuyển 

đổi số về lĩnh vực an toàn giao 
thông 

Đại học Công nghệ thông tin Văn phòng Ban Chuyên

 viên
01.003 1

XVI

1 Công nghệ thông tin Tham mưu quản lý về công 
nghệ thông tin của Sở Đại học Công nghệ thông tin Văn phòng Sở Chuyên 

viên
01.003 1

2

Quản lý công trình 
thủy lợi và nước sạch 

nông thôn 

Tham mưu công tác quản lý 
công trình thủy lợi và nước 

sạch nông thôn
Đại học

Thủy lợi, Kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy, Kỹ thuật cấp 

thoát nước, Kỹ thuật hạ tầng và 
PTNT, Kỹ thuật tài nguyên 

nước, Thủy điện và công trình 
năng lượng,

Phòng Quản lý xây 
dựng công trình

Chuyên 

viên
01.003 1

3 Quản lý dịch bệnh Tham mưu công tác quản lý 
dịch bệnh Đại học  Chăn nuôi, Thú y

Phòng 

Kế hoạch - Tài 
chính

Chuyên

 viên
01.003 1

Ban An toàn Giao thông tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị hành chính thuộc Sở 
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

4
Quản lý Quy hoạch - 

Kế hoạch
Tham mưu công tác thuộc lĩnh 

vực lâm nghiệp của ngành Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Kinh 
tế

Phòng Kế hoạch - 
Tài chính

Chuyên

 viên
01.003 1

1 Văn thư Tham mưu công tác văn thư 
của cơ quan

Trung 

cấp

Quản trị văn phòng (có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 

thư), Văn thư, lưu trữ

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Văn thư 
viên Trung 

cấp
02.008 1

1
Quản lý giống và Kỹ 

thuật chăn nuôi
Tham mưu công tác quản lý 
giống và Kỹ thuật chăn nuôi Đại học  Chăn nuôi thú y; Nuôi trồng 

thủy sản, bệnh học thủy sản
Phòng 

Chăn nuôi, thú y
Chuyên 

viên
01.003 1

2 Quản lý dịch bệnh Tham mưu công tác quản lý 
dịch bệnh Đại học  Chăn nuôi thú y; Nuôi trồng 

thủy sản, bệnh học thủy sản
Phòng 

Quản lý dịch bệnh
Chuyên

 viên
01.003 1

3 Văn thư Tham mưu công tác văn thư 
của cơ quan

Trung 

cấp

Quản trị văn phòng (có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 

thư), Văn thư, lưu trữ

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Văn thư 
viên Trung 

cấp
02.008 1

4
Quản lý nuôi trồng 

thủy sản
Tham mưu công tác thuộc lĩnh 

vực nuôi trồng thủy sản Đại học  Thủy sản Phòng Chăn nuôi, 
thú y

Chuyên

 viên
01.003 1

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Thủy lợi

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

1

Quản lý công trình 
thủy lợi và nước sạch 

nông thôn

 Tham mưu công tác quản lý 
công trình thủy lợi và nước 

sạch nông thôn
Đại học

Thủy lợi, Kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy, Kỹ thuật cấp 

thoát nước, Kỹ thuật hạ tầng và 
PTNT, Kỹ thuật tài nguyên 

nước, Thủy điện và công trình 
năng lượng, Thủy văn học

Phòng Kỹ thuật và 
Phòng chống thiên 

tai

Chuyên 

viên
01.003 1

2  Hành chính tổng hợp Tham mưu công tác tổng hợp Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Kinh tế, Thủy lợi

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế
Chuyên 

viên
01.003 1

3 Văn thư Tham mưu công tác văn thư 
của cơ quan

Trung 

cấp

Quản trị văn phòng (có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 

thư), Văn thư, lưu trữ

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Văn thư 
viên Trung 

cấp
02.008 1

1 Hành chính tổng hợp Tham mưu công tác tổng hợp, 
công tác cải cách hành chính Đại học

Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Kinh tế, Phát triển nông 

thôn

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế
Chuyên 

viên
01.003 1

2
Quản lý Kinh tế Hợp 
tác xã và Trang trại

Tham mưu lĩnh vực quản lý 
Kinh tế hợp tác xã và trang 
trại; Phát triển ngành nghề 

nông thôn

Đại học
Nông nghiệp, Thủy sản; Kinh tế 
nông nghiệp, Kinh tế nông lâm, 

Nông học

Phòng Kinh tế hợp 
tác và Phát triển 

nông thôn

Chuyên 

viên
01.003 1

1 Xây dựng lực lượng Tham mưu công tác xây dựng 
lực lượng. Đại học Lâm nghiệp, Quản lý tổ chức và 

nhân sự
Phòng Tổ chức, TT 

và XDLL

Chuyên 

viên
01.003 1

Chi cục Phát triển nôn thôn

Chi cục Kiểm lâm
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

2 Kế toán (Vị trí 1) Tham mưu công tác tài chính 
cơ quan. Đại học Kế toán Hạt Kiểm lâm 

huyện Ia H'Drai
Kế toán 

viên
06.031 1

3 Kế toán (Vị trí 2) Tham mưu công tác tài chính 
cơ quan. Đại học Kế toán Đội KLCĐ và 

PCCCR số 3
Kế toán 

viên
06.031 1

4 Kế toán (Vị trí 3) Tham mưu công tác tài chính 
cơ quan. Đại học Kế toán Hạt Kiểm lâm 

huyện Tu Mơ Rông
Kế toán 

viên
06.031 1

5 Pháp chế (Vị trí 1) Tham mưu công tác pháp chế 
của ngành Đại học Lâm nghiệp, Luật, Kinh tế Phòng Thanh tra, 

pháp chế
Kiểm lâm 

viên
10.226 3

6 Pháp chế (Vị trí 2) Tham mưu công tác pháp chế 
của ngành Đại học  Lâm nghiệp, Luật, Kinh tế Đội KLCĐ và 

PCCCR số 2
Kiểm lâm 

viên
10.226 1

7 Pháp chế (Vị trí 3) Tham mưu công tác pháp chế 
của ngành Đại học Lâm nghiệp, Luật, Kinh tế Hạt Kiểm lâm 

huyện Tu Mơ Rông
Kiểm lâm 

viên
10.226 1

8 Pháp chế (Vị trí 4) Tham mưu công tác pháp chế 
của ngành Đại học Lâm nghiệp, Luật, Kinh tế Hạt Kiểm lâm 

huyện Kon Plong
Kiểm lâm 

viên
10.226 1

9 Kiểm lâm  (Vị trí 1)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

Đội KLCĐ và 
PCCCR số 1

Kiểm lâm 
viên 

10.226 4
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

10 Kiểm lâm (Vị trí 2)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

Đội KLCĐ và 
PCCCR số 2

Kiểm lâm 
viên 

10.226 1

11 Kiểm lâm  (Vị trí 3)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

Đội KLCĐ và 
PCCCR số 3

Kiểm lâm 
viên 

10.226 1

12 Kiểm lâm  (Vị trí 4)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Sa Thầy

Kiểm lâm 
viên

10.226 1

13 Kiểm lâm  (Vị trí 5)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Ia H'Drai

Kiểm lâm 
viên

10.226 2

14 Kiểm lâm  (Vị trí 6)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Kon Plông

Kiểm lâm 
viên

10.226 2

15 Kiểm lâm  (Vị trí 7)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Tu Mơ Rông

Kiểm lâm 
viên

10.226 3

16 Kiểm lâm  (Vị trí 8)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Đăk Glei

Kiểm lâm 
viên

10.226 2

12/29



Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

17 Kiểm lâm  (Vị trí 9)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Ngọc Hồi

Kiểm lâm 
viên

10.226 4

18 Kiểm lâm (Vị trí 10)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Kon Rẫy

Kiểm lâm 
viên

10.226 2

19 Kiểm lâm (Vị trí 11)

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ rừng và quản 
lý lâm sản tại địa bàn được 

phân công.

Đại học

Lâm nghiệp; Luật; Lâm sinh; 
Lâm học; Quản lý tài nguyên 

rừng, Điều tra quy hoạch rừng 
và viễn thám

 Hạt Kiểm lâm 
huyện Đăk Tô

Kiểm lâm 
viên

10.226 1

B

I

1
Phổ biến và theo dõi 

thi hành pháp luật

Tham mưu chương trình kế 
hoạch PBGDPL, xây dựng đề 
cương phổ biến các văn bản 

Luật mới được ban hành và xử 
lý vi phạm hành chính 

Đại học
Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước) Phòng Tư pháp Chuyên 

viên
01.003 1

2 Kế toán

Tham mưu Công tác tài chính 
cơ quan, kiêm nhiệm VTVL 
văn thư, tổng hợp,  Quản lý 

bảo hiểm y tế, ATTP.

Đại học Kế toán, Tài chính - ngân hàng Phòng Y tế Chuyên 

viên
01.003 1

UBND thành phố Kon Tum

UBND CẤP HUYỆN

13/29



Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

3 Thanh tra

Tham mưu xây dựng các văn 
bản, kế hoạch thanh tra; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống 
tham nhũng; thực hiện việc 
thanh tra trực tiếp tại các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc 
UBND thành phố

Đại học Luật; Xây dụng; Kế toán, Hành 
chính (Quản lý nhà nước) Thanh tra 

Chuyên 

viên
01.003 1

4
Quản lý nhà nước về 

Tôn giáo

Tham mưu quản lý tôn giáo 
trên địa bàn thành phố Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước), Tôn giáo Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

5 Kế toán
Tham mưu công tác tài chính 

cơ quan và của ngành giáo dục 
và đào tạo thành phố

Đại học Kế toán; Tài chính Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Chuyên 

viên
01.003 1

II

1 Quản lý Đất đai
Tham mưu quản lý công tác 
quản lý đất đai trên địa bàn 

huyện
Đại học Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
Chuyên 

viên
01.003 2

2

Quản lý về thuỷ lợi 
(hồ, đập, phòng, 
chống lụt bão)

Tham mưu xây dựng phương 
án phòng chống bão lũ giảm 
nhẹ thiên tai, chống hạn, tổng 
hợp đề xuất các công trình hư 
hỏng tu sửa và kiên cố hóa các 
kênh mương bị hư hỏng đảm 
bảo nước tưới phục vụ sản 

xuất

Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ 
lợi;  

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

Chuyên 

viên
01.003 1

UBND huyện Kon Rẫy
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

3

	

Quản lý y tế cơ sở và 
y tế dự phòng

Tham mưu lĩnh vực quản lý 
nhà nước về y tế dự phòng, y 

tế cơ sở.
Đại học Y

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện

Chuyên 

viên
01.003 1

4 Thanh tra

Tham mưu xây dựng các văn 
bản, kế hoạch thanh tra; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống 
tham nhũng; thực hiện việc 
thanh tra trực tiếp tại các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc 
UBND huyện.

Đại học 
Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước),
 Kế toán, Xây dựng

Thanh tra huyện Chuyên 

viên
01.003 1

5
Quản lý về lao động, 
việc làm và dạy nghề

Tham mưu công tác quản lý về 
lao động việc làm và dạy nghề 

trên địa bàn huyện
Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước), Xã hội

Phòng Lao động - 
Thương binh và xã 

hội

Chuyên 

viên
01.003 1

III

1 Quản lý tôn giáo Tham mưu quản lý tôn giáo 
trên địa bàn huyện Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước), Tôn giáo; Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

UBND huyện Đăk Tô
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

2 Thanh tra

Tham mưu xây dựng các văn 
bản, kế hoạch thanh tra; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống 
tham nhũng; thực hiện việc 
thanh tra trực tiếp tại các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc 
UBND huyện

Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Kế toán, Xây dựng; Thanh tra 

Chuyên 

viên
01.003 1

3
Quản lý tài chính - 

ngân sách

Tham mưu các nội dung về 
quản lý ngân sách, thu ngân 

sách, thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán, quản lý tài sản của các 

cơ quan hành chính và đơn vị 
sự nghiệp, kinh phí, dịch vụ tài 

chính, giá

Đại học Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
Chuyên 

viên
01.003 1

4 Quản lý đất đai Tham mưu công tác quản lý 
đất đai trên địa bàn huyện Đại học Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
Chuyên 

viên
01.003 1

5

Quản lý về thủy lợi 
(hồ, đập, phòng chống 

lụt bão)

Tham mưu xây dựng phương 
án phòng, chống bão lũ giảm 
nhẹ thiên tai, chống hạn; tổng 
hợp đề xuất các công trình hư 
hỏng tu sửa và kiên cố hóa các 
kênh mương bị hư hỏng đảm 
bảo đủ nước tưới phục vụ sản 

xuất

Đại học 
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy 
lợi, Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Chuyên 

viên
01.003 1
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

6
Quản lý về nông 

nghiệp

Tham mưu các hoạt động về 
kỹ thuật cây trồng, phòng trừ 
sâu bệnh, bảo vệ thực vật; các 
hoạt động về chăn nuôi thú y, 

kinh tế trang trại

Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp
Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Chuyên 

viên
01.003 1

7
Quản lý giáo dục 
trung học cơ sở

Tham mưu chuyên môn lĩnh 
vực giáo dục trung học cơ sở, 
kiểm tra giám sát việc tổ chức 

dạy và học tại các trường 
trung học cơ sở trên địa bàn 

huyện 

Đại học Sư phạm THCS trở lên, quản lý 
giáo dục

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo

Chuyên 

viên
01.003 1

IV

1 Hành chính tổng hợp Tham mưu lĩnh vực hành 
chính, tổng hợp Đại học

Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước); Kinh tế, Tài chính-ngân 

hàng, Kế toán-kiểm toán. 

Văn phòng HĐND 
và UBND 

Chuyên 

viên
01.003 2

2 Công nghệ thông tin
Tham mưu quản lý hệ thống 
mạng, hệ thống eoffice, vận 
hành trang thông tin điện tử

Đại học Công nghệ thông tin Văn phòng HĐND 
và UBND 

Chuyên 

viên
01.003 1

3 Văn thư Tham mưu công tác văn thư 
cơ quan

Trung 

cấp  Văn thư, lưu trữ Văn phòng HĐND 
và UBND 

Văn thư 
viên Trung 

cấp
02.008 1

4 Quản lý nghiệp vụ y

Tham mưu lĩnh vực quản lý 
nghiệp vụ y tế, khám bệnh, 
chữa bệnh, phục hồi chức 
năng trên địa bàn huyện

Đại học Y, Dược Phòng Y tế Chuyên 

viên
01.003 1

UBND huyện Tu Mơ Rông
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

5

Quản lý về Thuỷ lợi 
(hồ, đập, phòng chống 

lụt bão)

Tham mưu xây dựng phương 
án phòng chống bão lũ giảm 
nhẹ thiên tai, chống hạn, tổng 
hợp đề xuất các công trình hư 
hỏng tu sửa và kiên cố hóa các 
kênh mương bị hư hỏng đảm 
bảo nước tưới phục vụ sản 

xuất

Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy 
lợi

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

Chuyên 

viên
01.003 1

6
Quản lý về trồng trọt 

(bảo vệ thực vật)

Tham mưu các hoạt động về 
kỹ thuật cây trồng, quản lý về 
trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, 

bảo vệ thực vật

Đại học Nông nghiệp, Trồng trọt
Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

Chuyên 

viên
01.003 1

7 Quản lý đất đai
Tham mưu quản lý công tác 
quản lý đất đai trên địa bàn 

huyện
Đại học Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
Chuyên 

viên
01.003 1

8 Quản lý môi trường Tham mưu công tác quản lý

môi trường trên địa bàn huyện Đại học
Môi trường, Công nghệ kỹ thuật 
Môi trường; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Phòng Tài nguyên - 

Môi trường
Chuyên 

viên
01.003 1

9
Quản lý Tài chính - 

Ngân sách 

Tham mưu các nội dung về 
quản lý ngân sách, thu ngân 

sách, thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán, quản lý tài sản của các 

cơ quan hành chính và đơn vị 
sự nghiệp, kinh phí, dịch vụ tài 

chính, giá.

Đại học Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh 
doanh

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
Chuyên 

viên
01.003 2
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

10
Bảo vệ và chăm sóc 

trẻ em
Tham mưu công tác bảo vệ và 

chăm sóc Trẻ em Đại học Công tác xã hội, Luật
Phòng Lao động - 
Thương binh và xã 

hội

Chuyên 

viên
01.003 1 1

11
Quản lý về lao động, 
việc làm và dạy nghề

Tham mưu công tác quản lý về 
lao động việc làm và dạy nghề 

trên địa bàn huyện
Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước), Xã hội

Phòng Lao động - 
Thương binh và xã 

hội

Chuyên 

viên
01.003 1 1

12
Quản lý thể dục, thể 

thao và du lịch

Quản lý nhà nước về lĩnh vực 
văn hóa, thể dục, thể thao, du 
lịch và quảng cáo trên địa bàn.  

Đại học  Văn hóa, Du lịch, Báo chí, Thể 
dục

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Chuyên 

viên
01.003 1

13
Quản lý văn hóa 
thông tin cơ sở

Tham mưu tổ chức hoạt động 
thông tin cơ sở, thông tin đối 
ngoại trên địa bàn, công tác 
chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện

Đại học Văn hóa, công tác xã hội, Công 
nghệ thông tin

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Chuyên 

viên
01.003 1

14
Quản lý văn thư - lưu 

trữ

Tham mưu thực hiện công tác 
về quản lý văn thư, lưu trữ 

trên địa bàn huyện 
Đại học Luật, văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

15

Quản lý Thi đua- 
khen thưởng; Tôn 

giáo

Tham mưu thực hiện công tác

quản lý nhà nước lĩnh vực thi

đua- khen thưởng, tín ngưỡng-
tôn giáo

Đại học
 Luật; Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Kinh tế; xã hội học; tôn 

giáo học
Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

16 Kế toán Tham mưu công tác tài chính 
cơ quan Đại học Kế toán, Tài chính Phòng Giáo

 dục và Đào tạo
Kế toán 

viên
06.031 1
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

17

Quản lý chính quyền 
địa phương và công 

tác thanh niên

Tham mưu quản lý địa giới
hành chính, xây dựng chính

quyền, công tác thanh niên
Đại học

Hành chính (Quản lý Nhà 
nước); Luật, Kỹ thuật trắc địa - 
bản đồ (Trắc địa, bản đồ, địa 

hình)

Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

18 Quản lý xây dựng
Tham mưu quản lý nhà nước
về xây dựng trên địa bàn

huyện
Đại học Xây dựng Dân dụng - Công 

nghiệp
Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng
Chuyên 

viên
01.003 1

V

1

Quản lý về thủy lợi 
(hồ, đập, phòng chống 

lụt bão)

Tham mưu xây dựng phương 
án phòng chống bão lũ giảm 
nhẹ thiên tai, chống hạn, tổng 
hợp, đề xuất các công trình hư 
hỏng tu sửa và kiên cố hóa các 
kênh mương bị hư hỏng đảm 
bảo đủ nước tưới phục vụ sản 

xuất

Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy 
lợi, Xây dựng

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

Chuyên 

viên
01.003 1

2 Quản lý về chăn nuôi
Tham mưu các hoạt động về 
chăn nuôi thú y, kinh tế trang 

trại
Đại học Nông nghiệp, Chăn nuôi, thú y, 

Kinh tế nông lâm

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Chuyên 

viên
01.003 1

3 Thanh tra

Tham mưu xây dựng các văn 
bản, kế hoạch thanh tra, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống 
tham nhũng; thực hiện việc 
thanh tra trực tiếp tại các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc 
UBND huyện.

Đại học
 Luật, Xây dựng, Tài chính-Kế 

toán Thanh tra huyện Chuyên 

viên
01.003 1

UBND huyện Ia H'Drai
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

4
Thực hiện chính sách 

người có công

Tham mưu thực hiện công tác 
quản lý chính sách người có 

công 

Đại học Công tác xã hội, Luật, Kinh tế; 
Kế toán, Quản trị Kinh doanh

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 

hội 

Chuyên 

viên
01.003 1

5 Quản lý đất đai Tham mưu công tác quản lý 
đất đai trên địa bàn huyện Đại học Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc 

địa, bản đồ
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường
Chuyên 

viên
01.003 1

6

Quản lý tài nguyên 
khoáng sản, nước, 

môi trường

Tham mưu quản lý tổ chức 
ứng phó, khắc phục sự cố ô 
nhiễm nguồn nước; tổ chức 

đăng ký hoạt động khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, xả 
thải nước; quản lý hoạt động 
khoáng sản tại địa phương

Đại học
 Khoáng sản, Địa chất, Môi 

trường; Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường
Chuyên 

viên
01.003 1

7
Quản lý kế hoạch và 

đầu tư

Tham mưu các nội dung về 
quản lý kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, về công tác 
mời thầu và lĩnh vực đầu tư

Đại học
 Kinh tế tổng hợp, Quản trị kinh 

doanh; Kinh Tế; Kế toán; Tài 
chính - Ngân hàng, Xây dựng

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
Chuyên 

viên
01.003 1
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

8
Quản lý tổ chức - biên 

chế và hội

Tham mưu lĩnh vực tổ chức bộ 
máy hành chính, quản lý các 

đơn vị sự nghiệp công 
lập, biên chế, vị trí việc 

làm, cơ cấu chức danh công 
chức, viên chức và các tổ chức 
hội thuộc lĩnh vực quản lý trên 

địa bàn huyện.

Đại học  Hành chính (Quản lý nhà 
nước); Luật; Quản trị văn phòng Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

9
Quản lý đội ngũ 

CBCCVC

Tham mưu quản lý về đội ngũ 
CBCCVC theo thẩm quyền 
phân cấp, quản lý đội ngũ 

công chức cấp xã, triển khai 
công tác ĐTBD, công tác cử 
tuyển, chính sách tiền lương, 
chế độ đãi ngộ và các chế độ, 

chính sách khác.

Đại học
Hành chính (Quản lý nhà nước); 

Luật; Kinh tế; Quản trị kinh 
doanh, Quản trị nhân lực

Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

10 Văn thư Tham mưu công tác văn thư 
cơ quan

Trung 

cấp Văn thư, Lưu trữ Văn phòng HĐND-
UBND 

Văn thư 
viên Trung 

cấp
02.008 1

11 Quản lý xây dựng Tham mưu về lĩnh vực xây 
dựng trên địa bàn huyện Đại học Xây dựng Dân dụng - Công 

nghiệp, Xây dựng, kiến trúc
Văn phòng HĐND-

UBND 

Chuyên 

viên
01.003 1

12 Hành chính tổng hợp Tham mưu về lĩnh vực hành 
chính, tổng hợp Đại học

Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Quản trị văn phòng, Tài 

chính - Ngân hàng, Kế toán

Văn phòng HĐND-
UBND 

Chuyên 

viên
01.003 1
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

13
Chuyên trách 

giúp HĐND
Tham mưu giúp việc 
cho HĐND huyện. Đại học

Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Quản trị văn phòng, Tài 

chính - Ngân hàng, Kế toán; 
Quản lý tài nguyên và Môi 

trường

Văn phòng HĐND-
UBND 

Chuyên 

viên
01.003 1

VI

1
Quản lý thi đua - khen 

thưởng

Tham mưu quản lý thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn 

huyện và phụ trách công tác kế 
toán tại Phòng Nội vụ.

Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 
nước), Kinh tế; Kế toán Phòng Nội vụ Chuyên 

viên 
01.003 1

2
Theo dõi công tác tôn 

giáo

Tham mưu quản lý tôn giáo 
trên địa bàn huyện Đại học Hành chính (Quản lý nhà nước); 

Luật; Tôn giáo Phòng Nội vụ Chuyên 

viên 
01.003 1

3
Quản lý về lâm 

nghiệp

Tham mưu công tác quản lý 
bảo vệ và phát triển lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện.
Đại học Lâm nghiệp, Lâm sinh

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Chuyên 

viên 
01.003 1

4
Theo dõi công tác dân 

tộc

Tham mưu quản lý nghiệp vụ 
công tác dân tộc, thực hiện các 
chính sách dân tộc trên địa bàn 
huyện; phát triển kinh tế thuộc 

Chương trình MTQG phát 
triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN

Đại học
Hành chính (Quản lý nhà nước), 

Văn hóa DTTS; Kinh tế phát 
triển

Phòng Dân tộc Chuyên 

viên 
01.003 1

UBND huyện Sa Thầy
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

5 Quản lý xây dựng Tham mưu quản lý về lĩnh vực 
xây dựng trên địa bàn huyện Đại học Xây dựng Dân dụng - Công 

nghiệp, Kỹ thuật xây dựng
Văn phòng HĐND-

UBND 

Chuyên 

viên 
01.003 1

6
Quản lý y tế cơ sở và 

y tế dự phòng

Tham mưu lĩnh vực quản lý 
nhà nước về y tế dự phòng, y 
tế cơ sở; kiêm nhiệm công tác 

hành chính, tổng hợp của 
phòng

Đại học Y; Dược; Hành chính (Quản lý 
nhà nước) Phòng Y tế Chuyên 

viên 
01.003 1

7
Phổ biến và theo dõi 

thi hành pháp luật

Tham mưu, ban hành chương 
trình, kế hoạch phổ biến, giáo 
dục pháp luật và tổ chức thực 
hiện sau khi chương trình, kế 

hoạch được ban hành; xây 
dựng đề cương phổ biến các 
văn bản Luật mới được ban 
hành và xử lý vi phạm hành 

chính theo Luật định

Đại học Hành chính (Quản lý nhà nước); 
Luật Phòng Tư pháp Chuyên 

viên 
01.003 1

VII

1

Theo dõi bình đẳng 
giới và giảm nghèo 

bền vững.

Tham mưu theo dõi công tác 
bình đẳng giới và chương trình 

mục tiêu quốc gia về giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn 

huyện.

Đại học Công tác xã hội, Luật
Phòng Lao động - 
Thương binh và xã 

hội 

Chuyên 

viên
01.003 1

UBND huyện Kon Plông
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

2
Quản lý quy hoạch-

kiến trúc

Tham mưu quản lý về lĩnh vực 
quy hoạch- kiến trúc trên địa 

bàn huyện.
Đại học Xây dựng Kiến trúc,  Quy hoạch Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
Chuyên 

viên
01.003 1

3 Quản lý môi trường Tham mưu quản lý công tác 
môi trường trên địa bàn huyện. Đại học Môi trường

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
huyện

Chuyên 

viên
01.003 1

4
Quản lý văn hóa 
thông tin cơ sở

Tham mưu tổ chức hoạt động 
thông tin cơ sở, thông tin đối 

ngoại trên địa bàn 
Đại học Văn hóa, công tác xã hội Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Chuyên 

viên
01.003 1

5

Quản lý tài chính - 
ngân sách

(vị trí 01)

Tham mưu các nội dung về 
quản lý ngân sách, thu ngân 

sách, thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán

Đại học Kinh tế, Quản trị kinh doanh, 
Kế toán

Văn phòng HĐND-
UBND

Chuyên 

viên
01.003 1

6

Quản lý tài chính - 
ngân sách

(vị trí 02)

Tham mưu các nội dung về 
quản lý tài sản của các cơ 
quan hành chính và đơn vị sự 
nghiệp, kinh phí dịch vụ tài 
chính, giá.

Đại học Kinh tế, Kế toán Phòng Tài chính- 

Kế hoạch
Chuyên 

viên
01.003 1

7
Tiền lương và bảo 

hiểm

Tham mưu quản lý, theo dõi 
tiền lương, bảo hiểm doanh 
nghiệp đóng chân trên địa bàn 
huyện.

Đại học Công tác xã hội, Luật, Kinh tế
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 
hội

Chuyên 

viên
01.003 1

VIII UBND huyện Đăk Glei
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

1
Quản lý đội ngũ 

CBCCVC

Tham mưu quản lý về đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 

theo phân cấp, quản lý đội ngũ 
công chức cấp xã, triển khai 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
công tác cử tuyển, chính sách 
tiền lương, chế độ đãi ngộ và 
các chế độ, chính sách khác.

Đại học  Hành chính (Quản lý nhà 
nước); Luật; Kinh tế Phòng Nội vụ Chuyên 

viên
01.003 1

2
Quản lý về lâm 

nghiệp

Tham mưu công tác quản lý 
bảo vệ và phát triển lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện.
Đại học Lâm nghiệp, Lâm sinh, Quản lý 

tài nguyên rừng

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Chuyên

 viên
01.003 1

3
Quản lý về khoa học 

công nghệ
Tham mưu quản lý về lĩnh vực 

khoa học công nghệ Đại học

Khoa học - Kỹ thuật - Công 
nghệ; Khoa học kỹ thuật, khoa 
học tự nhiên, công nghệ sinh 

học

Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng 

Chuyên 

viên
01.003 1

4
Quản lý tài nguyên 
nước, khoáng sản

Tham mưu quản lý tổ chức 
ứng phó, khắc phục sửa chữa 
ô nhiễm nguồn nước; tổ chức 
đăng ký hoạt động khai thác  
sử dụng tài nguyên nước, xả 
nước thải, quản lý hoạt động 
khoáng sản tại địa phương

Đại học

Khoáng sản, Địa chất; Tài 
nguyên khoáng sản; Tài nguyên 

nước, môi trường; kinh tế tài 
nguyên thiên nhiên

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
Chuyên 

viên 
01.003 1
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

5 Công nghệ thông tin

Tham mưu quản lý hệ thống 
mạng, hệ thống Ioffce, vận 

hành trang thông tin điện tử, 
bộ phận một cửa

Đại học Công nghệ thông tin, khoa học 
máy tính, tin học

Văn phòng HĐND 
và UBND

Chuyên 

viên
01.003 1

6   Hành chính tổng hợp  Tham mưu lĩnh vực hành 
chính tổng hợp Đại học Luật, Hành chính (Quản lý nhà 

nước), Quản trị văn phòng
Văn phòng HĐND 

và UBND

Chuyên 

viên
01.003 1

7
  Chuyên trách giúp 

HĐND
Tham mưu giúp việc cho  

HĐND huyện  Đại học Luật, Hành chính, Sư phạm, 
Hành chính (Quản lý nhà nước)

Văn phòng HĐND 
và UBND

Chuyên 

viên
01.003 1

8
Quản lý công nghiệp - 
Tiểu thủ công nghiệp

Tham mưu công tác quản lý 
Công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp
Đại học

Xây dựng Dân dụng - Công 
nghiệp; Hạ tầng đô thị; Kiến 
trúc; Quy hoạch đô thị, Xây 
dựng; Giao thông Vận tải; 

Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng

Chuyên 

viên
01.003 1

9
Quản lý giáo dục
 Trung học cơ sở

Tham mưu chuyên môn giáo 
dục THCS; kiểm tra giám sát 
việc dạy và học các trường 

THCS trên địa bàn

Đại học Sư phạm THCS trở lên, Quản lý 
giáo dục

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo

Chuyên 

viên
01.003 1

10
Quản lý giáo dục Tiểu 

học

Tham mưu chuyên môn giáo 
dục Tiểu học; kiểm tra giám 

sát việc dạy và học các trường 
Tiểu học trên địa bàn 

Đại học Giáo dục Tiểu học Phòng Giáo dục và 
Đào tạo

Chuyên 

viên
01.003 1
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

11
Quản lý giáo dục 

Mầm non

Tham mưu chuyên môn giáo 
dục mầm non; kiểm tra giám 

sát việc dạy và học các trường 
mầm non trên địa bàn 

Đại học Giáo dục Mầm non Phòng Giáo dục và 
Đào tạo

Chuyên 

viên
01.003 1

12

Quản lý về thủy lợi 
(hồ đập, phòng chống 

lụt bão)

Tham mưu phương án phòng 
chống lụt bão, phòng chống 

thiên tai, chống hạn hán. Tổng 
hợp đề xuất các công trình hư 
hong tu sửa và kiên cố hóa các 
kênh mương bị hư hỏng đảm 
bảo đủ nước tưới phục vụ sản 

xuất

Đại học

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy 
lợi; Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy; Kỹ thuật tài nguyên 
nước; Quy hoạch, thiết kế và 

quản lý công trình thủy lợi; Kỹ 
thuật cấp thoát nước; Tài 

nguyên nước và môi trường

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Chuyên 

viên
01.003 1

13
Quản lý về trồng trọt 

(bảo vệ thực vật)

Tham mưu các hoạt động về 
kỹ thuật cây trồng, phòng trừ 

sâu bệnh, bảo vệ thực vật
Đại học

Kỹ sư nông nghiệp; khoa học 
cây trồng; Bảo vệ thực vật; 

Trồng trọt

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Chuyên 

viên
01.003 1

14 Quản lý đất đai  Tham mưu công tác quản lý 
đất đai trên địa bàn huyện Đại học  Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên 

và Môi trường
Chuyên

 viên
01.003 1

IX

1 Quản trị công sở Tham mưu quản lý hành chính 
quản trị cơ quan. Đại học Hành chính (Quản lý nhà nước), 

Quản trị,  Quản trị kinh doanh
Văn phòng HĐND 

và UBND 

Chuyên 

viên
01.003 1

2 Quản lý thương mại Tham mưu về lĩnh vực thương 
mại, dịch vụ Đại học 

Kinh tế, Kinh doanh thương 
mại, Luật, Hành chính (Quản lý 

nhà nước)

Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng

Chuyên 

viên
01.003 1

UBND huyện Ngọc Hồi
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Trình độ 
đào tạo

(tối thiểu)

Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Tổng số

Số lượng chỉ tiêu 
cần tuyển dụng

Tuyển 
dụng 
người 
DTTS 

Yêu cầu của Vị trí việc làm Bộ phận, đơn vị 
dự kiến bố trí công 

tácTên vị trí việc làm Mô tả vị trí việc làm 
TT

Ngạch 
công chức

Mã số 
ngạch

X

1 Hành chính tư pháp
Tham mưu xây dựng, tổ chức 
thực hiện các vấn đề theo quy 

định về lĩnh vực tư pháp
Đại học Luật; Hành chính (Quản lý nhà 

nước) Phòng Tư pháp Chuyên 

viên
01.003 1

2
Quản lý Kế hoạch và 

Đầu tư

Tham mưu các nội dung về 
quản lý kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, về công tác 
mời thầu và lĩnh vực đầu tư

Đại học Kinh tế tổng hợp Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
Chuyên 

viên
01.003 1

3 Quản lý môi trường Tham mưu quản lý công tác 
môi trường trên địa bàn huyện. Đại học Môi trường

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
huyện

Chuyên 

viên
01.003 1

4 Hành chính, tổng hợp Tham mưu về lĩnh vực hành 
chính, tổng hợp Đại học Luật; Hành chính (Quản lý nhà 

nước)
Văn phòng HĐND 
và UBND huyện

Chuyên 

viên
01.003 2

5

Quản lý giáo dục tiểu 
học và giáo dục mầm 

non

Tham mưu chuyên môn lĩnh 
vực giáo dục tiểu học; giáo 

dục mầm mon; kiểm tra giám 
sát việc tổ chức dạy và học tại 
các trường tiểu học, mầm non 

trên địa bàn huyện

Đại học Sư phạm (tiểu học; mầm non); 
quản lý giáo dục

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo

Chuyên 

viên
01.003 1

TỔNG CỘNG 148 166 2

UBND huyện Đăk Hà
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